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[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo mưa lớn khu vực Trung Bộ và gió mạnh sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 
Ngoài ra, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 04/11:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.  
- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 02/11 đến 19h00’ ngày 03/11, các tỉnh ven biển từ Quãng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Phù Mỹ (Bình Định)
	146 mm
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	130 mm

	Lệ Thủy (Bình Định)
	115 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	160 mm

	M’Drak (Đắk Lắk)
	134 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	155 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 03/11 đến 07h00’ ngày 04/11, khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Nông Sơn (Quảng Nam)
	147 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	73 mm

	Sơn Tây (Quảng Ngãi)
	73 mm
	
	Phù Cát (Bình Định)
	60 mm

	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	63 mm
	
	Nước Ngọt (Bình Thuận)
	62 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 31/10 đến 19h00’ ngày 03/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-200mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Kiến Giang (Quảng Bình)
	329 mm
	
	Sơn Giang (Quãng Ngãi)
	284 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	286 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	336 mm

	Nam Đồng (T.T Huế)
	303 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	337 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	336 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	337 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã đạt đỉnh và đang xuống; đỉnh lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,44m (10h/02/11, trên BĐ2: 0,24m); trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 3,34m (1h/03/11, trên BĐ1: 0,34m); trên sông Dinh tại Ninh Hòa: 4,52 (dưới BĐ2: 0,28m). Mực nước lúc 7h/04/11, trên sông Mã tại Lý Nhân: 2,99m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 2,76m, sông Dinh tại Ninh Hòa: 3,70m (dưới BĐ1: 0,30m), sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 35,40m; sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,40m.
Dự báo: Ngày 04/11, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ lên lại, trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Phú Yên dao động ở mức BĐ1; các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. 

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn đang xuống. Mực nước lúc 7h/04/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,56m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/04/11 là 110,74m.
Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau có khả năng lên lại theo triều. Đến ngày 07/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,96m; tại Châu Đốc ở mức 1,92m. Ngày 04/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động và ở mức 111,20m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	03/11
	212,96
	116,19
	1.389
	0

	
	7h00
	04/11
	213,26
	116,08
	1.389
	0

	Hòa Bình
	7h00
	03/11
	116,01
	11,04
	762
	552

	
	7h00
	04/11
	115,95
	10,66
	220
	390

	Tuyên Quang
	7h00
	03/11
	117,83
	47,00
	218
	0

	
	7h00
	04/11
	117,98
	47,00
	253
	0

	Thác Bà
	7h00
	03/11
	54,34
	20,80
	56 (TB 

ngày 03/11)
	69 (TB ngày 03/11)

	
	7h00
	04/11
	54,34
	20,75
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ VÀ GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN:
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung; tin gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh; chuyển các bản tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận để chủ động các biện pháp phòng tránh.
2. Các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các địa phương, ban ngành triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ:

Theo báo cáo nhanh số 61/BC-PCTT ngày 03/11/2015 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ và dông lốc từ ngày từ ngày 31/10 đến 03/11 đã gây thiệt hại như sau:


- Về nhà: 02 nhà bị sạt lở (phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh), 20 nhà bị ngập cục bộ (Huyện Can Lâm), 02 nhà dân bị tốc mái (xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang).

- Về nông nghiệp: 0,3ha bị sạt lở (xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn).


- Về thủy sản: 0,5ha đầm nuôi tôm bị sạt lở (phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh).
Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, xã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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